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      TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

THÀNH PHỐ NT                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH KH                          
                         

Bản án số: 190/2022/HS-ST 

Ngày: 15/6/2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NT, TỈNH KH 
 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đoàn Tuấn Anh 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Bạn 

                        Ông Mai Văn Thuận   

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố NT, tỉnh KH. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố NT, tỉnh KH tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Thanh B - Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố NT, tỉnh 

KH xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 107/2022/TLST-HS 

ngày 06 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

154/2022/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:  
 

 Nguyễn Thanh N (N Ram Bô) sinh ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại thành 

phố NT, tỉnh KH; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 94/48 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Phước Hòa, thành phố NT, tỉnh KH; chỗ ở hiện nay: Căn hộ 622, 

chung cư CT2, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố NT, tỉnh 

KH; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

N; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt N; con ông Nguyễn Văn Nghĩa (chết) và bà Võ 

Thị Thu Hà (chết); có vợ là Nguyễn Thị Yến Ly (sinh năm 1975 - đã ly hôn) và có 

một con sinh năm 2006; tiền án: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 126/HSST ngày 

08/9/2003 của Tòa án nhân dân tỉnh KH đã xử phạt Nguyễn Thanh N 24 (hai mươi 

bốn) tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; chấp hành xong hình phạt 

tù ngày 29/01/2005; thi hành xong án phí hình sự sơ thẩm và phúc thẩm vào ngày 

25/6/2021; tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 20/QĐ-XPHC 

ngày 26/02/2020 của Công an thành phố NT đã xử phạt vi phạm hành chính đối 

với Nguyễn Thanh N bằng hình thức phạt tiền với số tiền là 3.500.000 đồng về 

hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác vào ngày 21/5/2019 tại nhà số 29 

Lê Quý Đôn, phường Tân Lập, thành phố NT; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Huy B sinh ngày 06/6/1978; nơi cư trú: Số 21B Hồ 

Xuân Hương, phường Phước Hòa, thành phố NT, tỉnh KH; vắng mặt nhưng có 

đơn xin xét xử vắng mặt. 
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- Người làm chứng: 

1. Bà Trần Thị Hương sinh năm 1987; nơi cư trú: Số 21B Hồ Xuân Hương, 

phường Phước Hòa, thành phố NT, tỉnh KH; vắng mặt. 

2. Ông Trần Trọng N sinh ngày 11/02/1970; nơi cư trú: Lô 5, đường B3, 

khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố NT, tỉnh KH; vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
  

 Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 23/11/2020, Nguyễn Thanh N điều khiển xe ô 

tô bán tải hiệu Ford Ranger, màu cam, biển kiểm soát 79C-078.31 chạy đến trước 

nhà số 8F chung cư CT4, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố 

NT (nhà mẹ vợ N) để tìm vợ N là chị Nguyễn Thị Yến Ly (sinh năm 1975, trú 02 

đường A2, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố NT). Khi đến 

nơi, thấy Nguyễn Huy B (sinh năm 1978, trú 21B Hồ Xuân Hương, phường Phước 

Hòa, thành phố NT) là em chị Ly đang ngồi trước nhà nên N xuống xe ô tô, đi tới 

hỏi B có thấy Ly đâu không. B nói “vợ ông ở đâu sao hỏi tui”. N tức giận chạy lại 

xe ô tô lấy ra 01 cây gậy đánh bóng chày bằng gỗ, dài khoảng 80cm, quay lại định 

đánh B nhưng trước đó B đã đi vào nhà số 8F khóa cửa lại nên N đứng ngoài chửi, 

dùng gậy bóng chày đập vào cửa nhà 8F. Sau đó, N thấy xe máy hiệu Honda Wave 

RSX, màu đỏ đen, biển kiểm soát 79N2-489.19 của B dựng trước nhà 8F nên N 

dùng gậy bóng chày đập phá xe máy làm hư hỏng, rồi N lên xe ô tô, lui xe để quay 

đầu ô tô làm bánh sau của xe ô tô cán trúng xe máy 79N2-489.19 gây hư hỏng. 
 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 126/KL-HĐĐGTS ngày 12/04/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố NT kết luận: 01 xe máy 

Honda Wave RSX, biển kiểm soát 79N2-489.19, bị hư hỏng một phần có giá trị là 

2.340.000 đồng (hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng). 
  

Tại bản cáo trạng số 236/CT-VKS-NT ngày 26/7/2021, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố NT, tỉnh KH đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh N về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự. 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố NT, 

tỉnh KH giữ nguyên nội dung cáo trạng nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử căn 

cứ khoản 1 Điều 178; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm d, h khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh N; đề nghị xử phạt bị 

cáo Nguyễn Thanh N từ 07 (bảy) tháng đến 01 (một) năm tù về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản”. 
 

 Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại là ông Nguyễn Huy B vắng mặt, 

nhưng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ đã thể hiện ông Nguyễn Huy B đã được bị 

cáo bồi thường đầy đủ và không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm khoản tiền 

nào khác, nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. 
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Về vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự tuyên tịch thu và tiêu hủy 01 (một) cây gậy bóng chày bằng gỗ, 

dài khoảng 80cm (đã qua sử dụng) (theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố NT và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố NT 

lập vào ngày 04/8/2021). 
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: 
  

Tại phiên tòa, bị hại là ông Nguyễn Huy B vắng mặt nhưng có đơn xin xét xử 

vắng mặt; những người làm chứng là bà Trần Thị Hương và ông Trần Trọng N đã 

được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt; xét thấy sự vắng mặt của 

bị hại và những người làm chứng trên không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án; 

căn cứ Điều 292 và Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn 

tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 
 

[2] Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố NT, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo, bị hại và những người 

tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có đủ cơ sở để khẳng định, các hành 

vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong 

giai đoạn điều tra, truy tố là có tính khách quan và hợp pháp. 
 

[3] Về nội dung vụ án: 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh N khai nhận toàn bộ diễn biến hành 

vi mà bị cáo đã thực hiện như nội dung cáo trạng nêu trên. Lời khai nhận của bị cáo phù 

hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, vật chứng vụ án đã thu giữ; phù hợp với lời 

khai của bị hại và những người làm chứng có trong hồ sơ vụ án; cũng như phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đã thể hiện: 

Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 23/11/2020, tại nhà số 8F chung cư CT4, khu đô thị 

Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố NT, Nguyễn Thanh N đã sử dụng 01 

gậy đánh bóng chày bằng gỗ, dài khoảng 80cm, đập phá; lái xe ô tô lui xe cán 

trúng xe máy hiệu Wave RSX, biển kiểm soát 79N2-489.19 của anh Nguyễn Huy 

B, gây thiệt hại với giá trị 2.340.000 đồng (hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn 

đồng); do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố NT, tỉnh KH đã truy tố bị 

cáo Nguyễn Thanh N về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 của 

Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thanh N là nguy hiểm cho xã hội; đã 

trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, gây tâm lý hoang 

mang, lo sợ cho người dân, cũng như gây mất trật tự trị an tại địa phương;  hành vi 
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phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; bị cáo phạm tội 

thuộc trường hợp tái phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định 

tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; ngoài ra, bản thân bị cáo còn có 

01 tiền sự về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác; do đó, cần phải áp 

dụng một mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để đảm bảo tính giáo dục, răn 

đe và phòng ngừa chung.  
 

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gây thiệt 

hại không lớn; sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện bồi thường 

thiệt hại cho người bị hại, nhằm khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo 

gây ra và được bị hại bãi nại; cha của bị cáo là ông Nguyễn Văn Nghĩa (Nguyễn 

Dừa) và mẹ của bị cáo là bà Võ Thị Thu Hà đều được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi 

Đảng và nhiều Huân, Huy chương kháng chiến; do đó, cần xem xét cho bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, h, s khoản 

1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, 

để bị cáo thấy được sự nhân đạo, khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo, sớm 

trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. 
 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại là ông Nguyễn Huy B vắng 

mặt nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 07/6/2022; căn cứ vào lời khai của 

ông Nguyễn Huy B có trong hồ sơ (bút lục số 93, 94, 96) và tại đơn xin xét xử 

vắng mặt nêu trên đã thể hiện ông Nguyễn Huy B đã được bị cáo bồi thường thiệt 

hại và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm khoản tiền nào khác, nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 
 

[5]  Về vật chứng vụ án: Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố NT và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

NT lập vào ngày 04/8/2021, vật chứng vụ án là 01 (một) cây gậy bóng chày bằng gỗ, 

dài khoảng 80cm (đã qua sử dụng); xét thấy, đây là các công cụ mà bị cáo Nguyễn 

Thanh N sử dụng vào việc phạm tội và là vật không có giá trị, nên tịch thu và tiêu 

hủy. 
 

 [6]  Về án phí:  Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định tại Bộ luật Tố 

tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội. 
 

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm d, h 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh N, 
 

Xử phạt Nguyễn Thanh N (N Ram Bô) 08 (tám) tháng tù về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.  
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* Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 89; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự: Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) cây gậy bóng chày bằng gỗ, dài 

khoảng 80cm (đã qua sử dụng) (Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố NT và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

NT lập vào ngày 04/8/2021) 

 

 
 

* Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố Tụng hình sự; Điều 23 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
 

* Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án 

sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt tại phiên tòa, có 

quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

kể từ ngày niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh KH xét xử phúc thẩm. 

  
Nơi nhận:        TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Tòa án nhân dân tỉnh KH;              Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND tỉnh KH; 

- VKSND thành phố NT; 

- Công an thành phố NT; 

- Bị cáo; Những người tham gia tố tụng khác; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố NT; 

- Sở tư pháp tỉnh KH; 

- Lưu: Hồ sơ, án văn. 

                        Đoàn Tuấn Anh 


